
Nam Nữ

1 Phan Thị Yến Thư 1986
Trường THCS-THPT Tân 

Thành, huyện Tân Hồng
ĐHSP Vật lí

Trường THCS

Tân Hộ Cơ
Thâm niên: 13 năm

2 Trần Thị Mỹ Thảo 1989
Trường THCS-THPT Tân 

Thành, huyện Tân Hồng
ĐHSP Ngữ văn

Trường THCS

Nguyễn Văn Tiệp

Trường THCS

Nguyễn Du

Con nhỏ dưới 36 tháng tuổi

Thâm niên: 6 năm

3 Trần Thị Mỹ Thuận 1985
Trường THCS-THPT Tân 

Thành, huyện Tân Hồng
ĐHSP Lịch sử

Trường THCS

Phước Tiên

Trường THCS

Tân Hộ Cơ
Thâm niên: 13 năm

4 Nguyễn Minh Đô 1988
Trường Tiểu học Gáo Giồng, 

huyện Cao Lãnh
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học

An Phước 1

Trường Tiểu học

Tân Phước
Thâm niên: 9 năm

5 Tiêu Thị Ngọc Diễm 1995
Trường Mầm non Tân Khánh 

Trung, huyện Lấp Vò
CĐSP Mầm non

Trường Mẫu giáo

Tân Thành B

Trường Mầm non

Tân Thành A
Thâm niên: 1 năm

6 Nguyễn Thị Thùy Dương 1997
Trường Tiểu học Thường Thới 

Tiền 2, huyện Hồng Ngự
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học

Tân Công Chí 2

Trường Tiểu học

Dinh Bà
Thâm niên: 2 năm

7 Bùi Thị Ngọc Thơ 1992
Trường THCS Thường Phước 2, 

huyện Hồng Ngự
ĐHSP Toán

Trường THCS

Tân Hộ Cơ

Trường THCS

Tân Thành B
Thâm niên: 2 năm

8 Lê Thùy Duyên 1996
Trường Tiểu học Long Khánh 

A3, huyện Hồng Ngự
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học

Dinh Bà

Trường Tiểu học

Thông Bình 1
Thâm niên: 2 năm

9 Đào Thị Kim Đua 1990
Trường Tiểu học Thường Lạc 2, 

huyện Hồng Ngự
ĐHSP Tiếng Anh

Trường Tiểu học

Tân Thành B1

Trường Tiểu học

Thông Bình 2
Thâm niên: 11 năm

10 Đỗ Thị Kim Ngọc 1991
Trường THCS Thường Thới 

Tiền, huyện Hồng Ngự
ĐHSP Lịch sử

Trường THCS

Phước Tiên

Trường THCS

Nguyễn Văn Tiệp
Thâm niên: 2 năm

11 Đặng Thị Thanh Mai 1985
Trường Mầm non Phú Hiệp, 

huyện Tam Nông
ĐHSP Mầm non

Trường Mẫu giáo

Tân Hộ Cơ

Trường Mâm non

Sơn Ca
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